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Vị trí dự 

tuyển

Nam Nữ

1 001 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 09/07/1988
Đại học 

Kế toán

Văn thư 

kiêm thủ quỹ
74,7 Trúng tuyển

1 002 Trần Nguyên Hương Lan 21/4/1986 Cử nhân Luật
Công tác

 tổ chức
77,5 Trúng tuyển

2 008 Lê Hoài Nam 20/9/1991

Đại học 

Kỹ thuật điện tử 

truyền thông

Công nghệ 

thông tin
81,7 Trúng tuyển

1 009 Bùi Thành Lợi 04/5/1993

Đại học 

Công tác xã hội; 

Đại học 

Ngôn ngữ Anh

Công nghệ 

truyền thông
83,3 Trúng tuyển

1 013 Nguyễn Thị Lê Thanh 02/7/1990
Cử nhân

 Ngữ văn

Công tác

 tổng hợp
93,3 Trúng tuyển

1 016 Trần Thị Mỹ Hạnh 12/6/1985 Cử nhân Luật
Công tác 

hành chính
80,7 Trúng tuyển

2 018 Đào Văn Minh Sang 01/01/1987 Cử nhân Luật
Công tác 

hành chính
76,2 Trúng tuyển

3 019 Huỳnh Hữu Thọ 24/6/1988

Đại học 

Khoa học 

máy tính

Công tác 

hành chính
80,3 Trúng tuyển

1 021 Dương Thiên Hương 28/02/1996

Cử nhân 

Quản lý 

Thể dục 

Thể thao

Nhân viên 

thừa hành
82,3 Trúng tuyển

1 022 Phạm Trần Thu Ánh 20/9/1991

Đại học 

Tài chính - 

Ngân hàng

Thủ quỹ 92,3 Trúng tuyển

1 023 Phùng Thanh Tùng 29/10/1995
Cử nhân 

Văn hóa học

Di sản viên 

hạng III
69,8 Trúng tuyển

2 024 Dương Văn Triêm 20/6/1985

Thạc sĩ 

lịch sử 

Việt Nam

Di sản viên 

hạng III
70,3 Trúng tuyển

1 025 Mai Thị Trúc Huỳnh 14/3/2000
Cử nhân 

Việt Nam học
Lễ tân 71,3 Trúng tuyển

2 035 Nguyễn Sinh Tân 17/9/1997
Cử nhân 

Việt Nam học
Thuyết minh 78,8 Trúng tuyển

1 037 Nguyễn Hoàng Quân 05/11/1994

Cử nhân 

Quản trị 

Du lịch 

và Lữ hành

Hoạt động

 du lịch
71 Trúng tuyển

2 038 Phạm Chí Thảo 17/4/1996

Cử nhân 

Sư phạm

 Lịch sử

Quản lý 

di tích
71,3 Trúng tuyển
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3 039 Hồ Thị Hồng Thắm 11/6/1995
Cử nhân 

Văn hóa học

Hoạt động

 du lịch
77,8 Trúng tuyển

4 040 Nguyễn Văn Xuân 01/01/1988

Cử nhân 

Quản trị 

Du lịch 

và Lữ hành

Hoạt động

 du lịch
73,8 Trúng tuyển

1 041 Lê Bảo 04/9/1989

Đại học 

Thiết kế 

đồ họa

Họa sĩ

 hạng III
71,7 Trúng tuyển

1 042 Lê Nhân Phú 21/3/2000

Đại học 

Công nghệ 

thông tin

Kỹ sư hạng III 

(Phòng 

TCHCQT)

64 Trúng tuyển

2 043 Nguyễn Phước Tiến 23/4/1996

Đại học 

Công nghệ 

Kỹ thuật điện, 

điện tử

Kỹ sư hạng III 

(Phòng 

CĐKTĐA)

81,3 Trúng tuyển

1 054 Ngô Lê Hải Sơn 24/3/1997

Đại học 

Công tác 

xã hội

Thư viện viên 

hạng III
69,3 Trúng tuyển

2 055 Nguyễn Văn Hậu 11/5/1996

Đại học 

Giáo dục 

Công dân

Thư viện viên 

hạng III
79,3 Trúng tuyển

1 056 Lê Minh Thiện 16/6/1998
Kỹ sư 

Nông học

Bảo vệ viên 

bảo vệ thực 

vật hạng III

70 Trúng tuyển

1 057 Nguyễn Thành Nhiên 19/02/1986

Trung cấp

 Điện công 

nghiệp

Kỹ thuật viên 

ánh sáng
82 Trúng tuyển

2 058 Đặng Duy Khánh 07/09/1984

Cao đẳng 

Cắt gọt 

kim loại

Kỹ thuật viên 

cơ khí
79 Trúng tuyển
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